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Thực hiện từ ngày
BÀI 5: CẤU TRÚC TUẦN TỰ
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Tìm được ví dụ về cấu trúc tuần tự.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tạo chương trình sử dụng cấu trúc tuần tự.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng cấu trúc tuần tự vào học tập thực tế.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm tạo chương trình đơn giản sử dụng cấu trúc tuần tự.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để tìm ví dụ về cấu trúc tuần tự.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
* Các bước sao chép một tệp vào thư mục khác:
+ Bước 1: Nháy chuột vào dải lệnh Home
+Bước 2: Chọn thư mục chứa tệp cần sao chép
+ Bước 3: Chọn tệp cần sao chép
+ Bước 4: Nháy chuột vào lệnh Copy
+ Bước 5: Chọn thư mục lưu.
* Nếu thay đổi thứ tự thực hiện các bước trên thì em không thể sao chép được.
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi

- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Cấu trúc tuần tự. (10’)
a. Mục tiêu: Nêu được ví dụ về cấu trúc tuần tự
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cấu trúc tuần tự .
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 58.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 58 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?
- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.





- Nhận xét câu trả lời.
- Hướng dẫn HS trả lời .
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc kết luận trang 59 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.

- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Cách để tạo chương trình vẽ 3 con bọ.
+ Bài yêu cầu: Bản hướng dẫn của bạn Bình và bạn Tú bạn nào giúp tạo chương trình thuận lợi hơn.
- Nghe
- Trả lời

- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	2.2. Chương trình có cấu trúc tuần tự (10’)
a. Mục tiêu: Giúp HS tạo được chương trình sử dụng cấu trúc tuần tự.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cách ghép câu lệnh thành cấu trúc tuần tự.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2 trang 59 SGK.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 2 trong SGK trang 59.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc nội dung trong SGK trang 60.
	- Đọc yêu cầu.

- Chia nhóm thực hiện.

- Hỏi lại GV nếu cần
- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 60 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (7’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình có cấu trúc tuần tự.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 60.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 60
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu
- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh say bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


TUẦN 25
Thực hiện từ ngày
BÀI 6: CẤU TRÚC LẶP VỚI SỐ LẦN BIẾT TRƯỚC
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Tìm được ví dụ về cấu trúc lặp với số lần biết trước.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tạo chương trình sử dụng cấu trúc lặp với số lần biết trước.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng cấu trúc lặp với số lần biết trước vào học tập thực tế.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm tạo chương trình đơn giản sử dụng cấu trúc lặp với số lần biết trước.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để tìm ví dụ về cấu trúc lặp với số lần biết trước.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Cấu trúc lặp với số lần biết trước. (10’)
a. Mục tiêu: Nêu được ví dụ về cấu trúc lặp với số lần biết trước.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cấu trúc lặp với số lần biết trước .
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 61.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 61 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?
- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.


- Nhận xét câu trả lời.
- Hướng dẫn HS trả lời .
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc nội dung và kết luận trang 62 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.

- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Hình 1 là một bản hướng dẫn Luyện tập động tác bắt bóng.
+ Bài yêu cầu: Thực hiện theo hai yêu cầu trong SGK.
- Nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc nội dung, kết luận.

	2.2. Lệnh lặp với số lần biết trước (10’)
a. Mục tiêu: Giúp HS tạo được chương trình sử dụng cấu trúc lặp với số lần biết trước.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cách sử dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2 trang 62 SGK.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 2 trong SGK trang 62.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc nội dung trong SGK trang 62.
	- Đọc yêu cầu.

- Chia nhóm thực hiện.

- Hỏi lại GV nếu cần
- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 63 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (7’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình có cấu trúc lặp với số lần biết trước.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 63.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 63
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu
- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh say bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



TUẦN 26
Thực hiện từ ngày
BÀI 7: CẤU TRÚC LẶP CÓ ĐIỀU KIỆN
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Nhận biết được biểu thức điều kiện trong nhóm lệnh cảm biến.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tạo chương trình sử dụng lệnh lặp có điều kiện.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng nhóm lệnh cảm biến vào học tập thực tế.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm tạo chương trình đơn giản sử dụng nhóm lệnh cảm biến.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để tạo chương trình với lệnh lặp có điều kiện
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Cấu trúc lặp có điều kiện. (7’)
a. Mục tiêu: Nêu được định nghĩa cấu trúc lặp có điều kiện.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cấu trúc lặp có điều kiện.
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 64.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 64 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?
- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.

- Nhận xét câu trả lời.
- Hướng dẫn HS trả lời .
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc  kết luận trang 64 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.

- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Các sự việc trong bảng.
+ Bài yêu cầu: Sự việc nào có thể biểu thị bằng một cấu trúc lặp có điều kiện.
- Nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	2.2. Các biểu thức điều kiện trong nhóm lệnh cảm biến (8’)
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được các biểu thức điều kiện.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cách sử dụng các biểu thức điều kiện.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2 trang 64 SGK.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 2 trong SGK trang 64.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi
- Gọi 1 HS khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc kết luận trong SGK trang 65.
	- Đọc yêu cầu.

- Trả lời theo yêu cầu.
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.

	2.3. Lệnh lặp có điều kiện (8’)
a. Mục tiêu: Giúp HS sử dụng được các lệnh lặp điều kiện.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cách sử dụng lệnh lặp điều kiện.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 3 trang 65 SGK.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 3.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 3 trong SGK trang 65.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc kết luận trong SGK trang 66.
	- Đọc yêu cầu.


- Chia nhóm thực hiện.

- Hỏi lại GV nếu cần

- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 66 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (4’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình điều khiển nhân vật di chuyển tự do.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 66.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 66
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu
- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



TUẦN 27
Thực hiện từ ngày
BÀI 8: CẤU TRÚC LẶP LIÊN TỤC
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Tìm được ví dụ về cấu trúc lặp liên tục.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tạo chương trình sử dụng cấu trúc lặp liên tục.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng cấu trúc lặp liên tục vào học tập thực tế.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm tạo chương trình đơn giản sử dụng cấu trúc lặp liên tục.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để tìm ví dụ về cấu trúc lặp liên tục.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Cấu trúc lặp liên tục. (10’)
a. Mục tiêu: Nêu được ví dụ về cấu trúc lặp liên tục.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cấu trúc lặp liên tục .
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 67.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 67 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?
- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.


- Nhận xét câu trả lời.
- Hướng dẫn HS trả lời .
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc kết luận trang 67 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.

- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Các hoạt động trong SGK trang 67.
+ Bài yêu cầu: Hoạt động nào có thể biểu thị bằng cấu trúc lặp liên tục.
- Nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	2.2. Lệnh lặp liên tục (10’)
a. Mục tiêu: Giúp HS sử dụng lệnh lặp liên tục.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cách sử dụng lệnh lặp liên tục.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2 trang 68 SGK.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 2 trong SGK trang 68.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi
- Gọi 1 HS khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc kết luận trong SGK trang 68.
	- Đọc yêu cầu.

- Trả lời theo yêu cầu.
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 68 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (4’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình điều khiển nhân vật.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 69.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 69
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu
- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh say bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

TUẦN 28
Thực hiện từ ngày
BÀI 9: BIẾN VÀ CÁCH DÙNG BIẾN
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Sử dụng được các lệnh thay đổi giá trị của biến.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tạo chương trình sử dụng cấu trúc tuần tự.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng cấu trúc tuần tự vào học tập thực tế.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm thực hiện các bước để tạo biến, thay đổi giá trị của biến.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để sử dụng biến.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Cách dùng biến có sẵn. (10’)
a. Mục tiêu: Sử dụng được lệnh để nhập được thông tin từ bàn phím, lưu biến [image: ] có sẵn.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Biến có sẵn .
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 70.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 70 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?





- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.
- Nhận xét câu trả lời.
- Hướng dẫn HS trả lời .
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc kết luận trang 71 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.

- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Bảng 1 là lệnh nhập thông tin từ bàn phím và biến [image: ] có sẵn.
+ Bài yêu cầu: Tạo chương trình gọi tên bạn. Khi chạy chương trình, nhân vật mèo hỏi tên em, sau khi em nhập tên mình từ bàn phím, Mèo sẽ gọi tên em.
- Nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	2.2. Tạo biến của người dùng (10’)
a. Mục tiêu: Giúp HS tạo được biến [image: ] .
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Tạo biến và đặt tên cho biến.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2 trang 62, hoạt động 3 trang 63 SGK.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2, hoạt động 3.
c. Tổ chức hoạt động:

	* Hoạt động 2:
- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 2 trong SGK trang 62.
Gợi ý để thực hiện được hoạt động 2 đọc các bước thực hiện.
- Đặt câu hỏi: Để hoàn thành hoạt động 2 em phải thực hiện mấy bước?
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc kết luận trong SGK trang 71.
* Hoạt động 3:
- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 3 trong SGK trang 72.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc kết luận trang 72 SGK
	- Đọc yêu cầu.

- Nghe.

- Trả lời: Thực hiện 3 bước.

- Chia nhóm thực hiện.

- Hỏi lại GV nếu cần


- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.


- Đọc yêu cầu.

- Chia nhóm thực hiện.

- Hỏi lại GV nếu cần

- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 72 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (7’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình hiển thị số giây.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 72.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 72
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu
- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh say bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

TUẦN 29
Thực hiện từ ngày 
BÀI 10: CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CƠ BẢN VÀ KẾT HỢP
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Sử dụng được phép toán số học và phép kết hợp.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tạo chương trình sử dụng phép toán số học và phép kết hợp.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng phép toán số học và phép kết hợp vào học tập thực tế.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm thực hiện các phép toán số học và phép kết hợp.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để phép toán số học và phép kết hợp.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Các phép toán số học cơ bản trong Scratch. (10’)
a. Mục tiêu: Tạo được các biểu thức tính toán với các phép toán số học: cộng, trừ, nhân, chia trong môi trường lập trình Scratch.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Các lệnh toán học trong khối lệnh các phép toán.
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 73.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 73 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?


- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.
- Nhận xét câu trả lời.
- Hướng dẫn HS trả lời .
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc kết luận trang 73 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.

- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Dựa vào thông tin trong bảng 1 trang 73 SGK.
+ Bài yêu cầu: Những phát biểu nào đúng.
- Nghe
- Trả lời

- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	2.2. Phép kết hợp (10’)
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận biết và sử dụng được phép kết hợp.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Phép kết hợp.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2, hoạt động 3 trang 74.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2, hoạt động 3.
c. Tổ chức hoạt động:

	* Hoạt động 2:
- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 2 trong SGK trang 74.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc kết luận trong SGK trang 74.


* Hoạt động 3:
- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 3 trong SGK trang 74.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc kết luận trang 74 SGK
	
- Đọc yêu cầu.

- Chia nhóm thực hiện.

- Hỏi lại GV nếu cần

- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.




- Đọc yêu cầu.

- Chia nhóm thực hiện.

- Hỏi lại GV nếu cần

- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 74 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (7’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình Nano làm toán.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 75.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 75
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu

- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


TUẦN 30
Thực hiện từ ngày
BÀI 11: CÁC PHÉP TOÁN
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Sử dụng được phép so sánh.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tạo chương trình sử dụng phép so sánh.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng phép so sánh vào học tập thực tế.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm tạo được chương trình đơn giản có sử dụng các phép toán so sánh và phép lấy số ngẫu nhiên.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để sử dụng phép toán so sánh.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Phép so sánh. (10’)
a. Mục tiêu: Sử dụng được các phép so sánh trong môi trường lập trình Scratch.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Các phép so sánh.
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 76.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 76 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?





- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.
- Nhận xét câu trả lời.
- Hướng dẫn HS trả lời.
- Trước khi trả lời được câu hỏi của hoạt động 1 này ta cần thực hiện các lệnh như trong bảng 1.
- Chia nhóm 2 HS một máy yêu cầu thực hiện.
- Quan sát hướng dẫn HS thực hiện
- Gọi một nhóm báo cáo kết quả
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc kết luận trang 76 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.

- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Các phép so sánh ở bảng 1 và hình 1 trong SGK trang 76.
+ Bài yêu cầu: Hãy tạo các lệnh như ở hình 1 và cho biết kết quả thực hiện từng lệnh có đúng như trong ví dụ tương ứng ở Bảng 1 không.
- Nghe
- Trả lời

- Nghe


- Chia nhóm thực hiện

- Hỏi lại GV nếu cần
- Báo cáo kết quả thực hiện
- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	2.2. Phép kết hợp (10’)
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận biết và sử dụng được phép lấy số ngẫu nhiên.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Phép lấy số ngẫu nhiên.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2, hoạt động 3 trang 77.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2, hoạt động 3.
c. Tổ chức hoạt động:

	* Hoạt động 2:
- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 2 trong SGK trang 77.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu đọc kết luận trong SGK trang 77.
* Hoạt động 3:
- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 3 trong SGK trang 77.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức.
	
- Đọc yêu cầu.

- Chia nhóm thực hiện.
- Hỏi lại GV nếu cần

- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.

- Đọc yêu cầu.

- Chia nhóm thực hiện.

- Hỏi lại GV nếu cần
- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 78 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (7’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình sử dụng các phép so sánh giá trị hai biểu thức..
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 78.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 78
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu
- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh say bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


TUẦN 31
Thực hiện từ ngày
BÀI 12: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Hiểu được cấu trúc rẽ nhánh.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tạo chương trình sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng cấu trúc rẽ nhánh vào học tập thực tế.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm tạo được chương trình đơn giản sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Cấu trúc rẽ nhánh. (10’)
a. Mục tiêu: Sử dụng được cấu trúc rẽ nhánh trong môi trường lập trình Scratch.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Cấu trúc rẽ nhánh.
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 79.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 79 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?


- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.
- Nhận xét câu trả lời.
- Hướng dẫn HS trả lời.
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc kết luận trang 80 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.

- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Hình 1 thể hiện kịch bản Mèo kiểm tra em làm toán.
+ Bài yêu cầu: Hãy quan sát sơ đồ và trả lời các câu hỏi.
- Nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	2.2. Phép kết hợp (10’)
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận biết và sử dụng lệnh rẽ nhánh khuyết và lệnh rẽ nhánh đủ.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Lệnh rẽ nhánh khuyết và lệnh rẽ nhánh đủ.
- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2 trang 80.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV yêu cầu đọc nội dung hoạt động 2 trong SGK trang 80.
- Chia nhóm 2HS một máy thực hiện hoạt động
- Quan sát HS thực hiện, giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- Gọi 1,2 nhóm HS báo cáo kq.
- Gọi 1 HS của nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét
- GV chốt kiến thức
	- Đọc yêu cầu.

- Chia nhóm thực hiện.
- Hỏi lại GV nếu cần

- Thực hiện yêu cầu
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc.

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 81 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (7’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình sử dụng các phép so sánh giá trị hai biểu thức..
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 81.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 81
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu

- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh say bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


TUẦN 32
Thực hiện từ ngày
BÀI 13: CHẠY THỬ, PHÁT HIỆN VÀ SỬA LỖI CHƯƠNG TRÌNH
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự phát hiện và sửa lỗi khi chạy thử chương trình.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để sửa lỗi các chương trình khi chạy thử.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sửa lỗi chương trình khi chạy vào các bài cụ thể.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng phần mềm chạy thử chương trình, phát hiện và sửa được lỗi.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực trong thực hành.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.
II. Đồ dùng học tập:
GV: SGK, SBT.
HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
- Nghe

- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Chạy thử và phát hiện lỗi của chương trình. (10’)
a. Mục tiêu: Chạy và sửa lỗi trong môi trường lập trình Scratch.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Sửa lỗi trong lập trình.
- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động trong SGK trang 82.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 82 SGK.
- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi.
- Nhận xét câu trả lời.
- Gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án:
- GV chốt kiến thức.
- Yêu cầu đọc kết luận trang 82 SGK.
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.


- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	2.2. Sửa lỗi của chương trình (10’)
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận biết và sửa lỗi khi chạy chương trình.
b. Nội dung:
- Kiến thức: Sửa lỗi của chương trình.
- Yêu cầu: Đọc nội dung trong SGK trang 83.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK trang 83.
- Phát hiện các lỗi sai ở hình 1, hình 2 trang 82 SGK.
- Sau đó thực hiện sửa lại và chạy lại chương trình sau khi sửa.
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu: 2 HS một máy.
- Quan sát HS thực hiện và hướng dẫn.
-  Nhận xét các nhóm thực hiện.
- Tuyên dương HS.
- Yêu cầu đọc kết luận trang 83 SGK.
	- Đọc yêu cầu.

- Tìm lỗi sai

- Thực hiện

- Thực hành trên máy

- Hỏi lại GV nếu cần.
- Nghe
- Nghe
- Đọc kết luận.

	3. Hoạt động luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 83 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.
- Gọi 1HS lên tra lời câu hỏi
- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời
- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (7’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng tạo chương trình như hình 5 SGK trang 83.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 83.
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài vận dụng
Có thể hướng dẫn về nhà làm
- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 83
	- Nghe
- Chia nhóm thực hiện yêu cầu

- Nghe
- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. Điều chỉnh say bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


TUẦN 33
Thực hiện từ ngày
BÀI 14: THỰC HÀNH VIẾT KỊCH BẢN VÀ TẠO CHƯƠNG TRÌNH
(Bài tập theo nhóm)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Về năng lực:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu và tự viết được kịch bản, tạo chương trình theo kịch bản.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi thảo luận nhóm để cùng thực hành.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo trong viết kịch bản để có được chương trình phù hợp.
Năng lực tin học:
+ Năng lực NLe: Sử dụng được phần mềm tạo được chương trình theo kịch bản đã viết.
2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để làm bài thực hành.
+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hành .
II. Đồ dùng dạy học:
GV: SGK, SBT. HS: SGK, SBT
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV chốt kiến thức: 
- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi

- Nghe
- Nghe

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 2.1. Thực hành viết kịch bản. (12’)
a. Mục tiêu: Học sinh thực hành được yêu cầu của bài.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Sử dụng kiến thực thực tế để viết kịch bản.
- Yêu cầu: Thực hiện bài thực hành trong SGK trang 84.
- Sản phẩm: Hoàn thiện bài thực hành trong SGK trang 84.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV yêu cầu đọc yêu cầu của bài thực hành trong SGK trang 84.
- GV nêu một số câu hỏi gợi ý:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?
- Gọi 1HS trả lời các câu hỏi gợi ý.





- Yêu cầu HS đọc phần hướng thực hành trong SGK trang 84.
- Gọi HS trả lời: Để thực hiện bài thực hành trên ta thực hiện mấy bước?
- Gọi 1 nhóm HS lên trình bày cách làm
- Gọi 1 HS nhận xét bài của nhóm bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Đọc yêu cầu

- Nghe


- 1HS trả lời:
+ Bài cho biết: Dựa vào ý tưởng câu chuyện Cá vàng và Sứa ở hình 1 trang 84 SGK.
+ Bài yêu cầu: Hãy viết kịch bản cho câu chuyện đó.
- Đọc hướng dẫn

- Trả lời: Thực hiện gồm 2 bước.

- Trình bày bài
- Nhận xét
- Nghe

	Hoạt động 2.2. Thực hành tạo chương trình theo kịch bản.(12’)
a. Mục tiêu: Giúp HS có thể tạo được chương trình theo kịch bản.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Sử dụng các lệnh đã học. 
- Yêu cầu: Thực hiện bài thực hành trang 85 SGK.
- Sản phẩm: Hoàn thiện bài thực hành trang 85 SGK.
c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu đọc nội dung bài thực hành trang 85 SGK.
- GV nêu một số câu hỏi gợi ý:
+ Bài cho biết gì?
+ Bài yêu cầu gì?
- Gọi HS lên chia sẻ






- Yêu cầu đọc hướng dẫn thực hành
- Trả lời câu hỏi: Để thực hiện được bài thực hành em sử dụng mấy bước?
- Chia nhóm 2 HS một máy thực hành
- Gọi 1 HS thực hiện trên máy của GV
- GV quan sát hướng dẫn HS gặp khó khăn
- Gọi HS nhận xét bài của bạn trên máy GV
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Đọc yêu cầu.

- Nghe


- Chia sẻ nội dung với câu hỏi gợi ý, một HS hỏi, 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Kịch bản đã xây dựng ở mục 1.
+ Bài yêu cầu: Hãy tạo chương trình hoạt hình câu chuyện Cá vàng và sứa theo nhóm
- Đọc hướng dẫn thực hành.
- Trả lời: Để thực hiện được bài thực hành em sử dụng 4 bước.
- Thực hành 
- Thực hiện
- Hỏi lại GV nếu cần
- Nhận xét

- Nghe.

	Hoạt động 2.3. Thu hoạch sau bài tập nhóm (3’)
a. Mục tiêu: Thu thập kết quả sau khi hoạt động nhóm
b. Tổ chức thực hiện:

	- Yêu cầu các nhóm báo cáo theo câu hỏi trong SGK.
- Gọi đại diện các nhóm lên trả lời
- Gọi nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét, chốt đáp án
- Tuyên dương nhóm thực hiện tốt
	- Nghe, thực hiện

- Trả lời
- Nhận xét
- Nghe
- Nghe

	3. Hoạt động vận dụng (5’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng viết kịch bản và tạo chương trình theo kịch bản.
b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 86.
- Sản phẩm: Hoàn thành bài vận dụng.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng.
- Thực hiện chung cả lớp hoặc giao nhiệm vụ về nhà thực hiện.
	- Nghe
- Nghe


IV. Điều chỉnh say bài dạy(Nếu có):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

TUẦN 34
Thực hiện từ ngày 
 ÔN TẬP HỌC KÌ
I. Yêu cầu cần đạt
1. Về năng lực
 Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Ôn tập các kiến thức đã học.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để ôn tập, thực hành các bài tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hành các bài tập với các yêu cầu cho trước để chuẩn bị kiểm tra.
Năng lực Tin học:
- Năng lực NLe: Tạo được chương trình trên Scratch với các yêu cầu cho trước.
2. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập trong việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ học tập trong việc thực hành trên máy tính.
II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: SGK, SGV, bài giảng điện tử, đề cương ôn tập.
	- HS: SGK, SBT, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động, trải nghiệm(3’)
Mt: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài học.
- GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết em thực hành được trên các phần mềm gì trên máy tính?
- Gọi 3-5 HS chia sẻ
- GV nhận xét, chốt và kết hợp giới thiệu bài mới.
- GV viết đầu bài lên bảng 
2. Ôn tập 
Hoạt động 2. 1: Phần lí thuyết (22’)
Mt:  HS  nhớ lại  các nội dung kiến thức đã học
- GV phát đề cương ôn tập
- GV lần lượt chiếu các câu hỏi tổng hợp trong đề cương ôn tập
- Cho HS làm từng câu bằng bút chì
- Gọi 1-2 HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- Gv chốt ý đúng
	


- Suy nghĩ

- 3-5 HS chia sẻ 
- Lắng nghe 
- Ghi bài vào vở


- Nhận đề cương
- Quan sát, đọc thầm

- Làm bài bằng bút chì
- 1-2 HS trả lời
-  HS khác nhận xét
- Lắng nghe, chữa bài


	

	
	

- Đọc yêu cầu
- 1 số HS trả lời
- Thực hành theo nhóm

- Lắng nghe

	Bài 1. 
Bài 2. 

	3. Vận dụng, trải nghiệm
- GV nhận xét chung tiết học
- Dặn HS về nhà ôn tập đề cương và thực hành lại trên máy (nếu có)
	
- Lắng nghe
- Ghi nhớ



IV. Điều chỉnh sau bài dạy : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
TUẦN 35
Thực hiện từ ngày 
 KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
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